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Các chữ viết tắt trong hệ thống bảng điểm đánh giá SLUI hàng tuần:

S2 (ba mẹ hoặc cô giáo nói với bé không dùng hành vi/công cụ diễn tả )

NV2 +S2 (ba mẹ hoặc cô giáo nói với bé và dùng hành vi /công cụ diễn tả )



A+NV2 +S2 (ba mẹ hoặc cô giáo nói với bé và dùng hành vi/cc diễn tả +có cảm xúc)








NV2 (ba mẹ hoặc cô giáo  dùng hành vi/cc diễn tả để bé hiểu nhưng không tương tác )

NV2 + I (ba mẹ hoặc cô giáo  dùng hành vi/cc diễn tả để bé hiểu có tương tác )


A+NV2 +I(ba mẹ hoặc cô giáo dùng cảm xúc+hành vi/cc diễn tả bé hiểu có tương tác )



I+NV: bé muốn tương tác không lời

NV2+I :dùng hành vi không lời để tương tác với bé 

NV2+U+I:dùng hànhvi khônglờI để bé hiểu và tương tác 

A+L:thời gian bé nghe : PM-E, PM-M,PM-N và PM-F/4

NV+A+L:thời gian bé nghe : AM có ngườI hướng dẫn

S-: bé nói một mình không có nghĩa /đúng ngữ cảnh  , I- :bé chơi 1 mình hành vi sai
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Các ghi chú của phụ huynh :
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SLUI MODEL1

(4)+(1,2,3)+(5,4,1,2,3)+(5,6,3)+(7)
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Mô tả: Model 1 là model dành để dạy  những trẻ chưa biết nói, ở cấp độ 1,2 . Trong đó S(bé nói)rất ít có vai trò ,mà chỉ ngườI dạy bé nói (S2),để bé nghe (L)hiểu (U) và tương tác (I) ,tuy nhiên bé có thể dùng hành vi phi ngôn ngữ để diễn tả (NV)và ngườI dạy bé cũng có thể dùng hành vi phi ngôn ngữ diễn đạt (NV2).Có thể mô tả nhóm Model 1như sau :

(4)= NV(NV2(S2(S :bé chỉ dùng hành vi để yêu cầu hoặc diễn tả 1 sự việc , ngườI dạy bé dùng hành vi và lời nói “phiên dịch” lạI cho đúng nghĩa đồng thờI khuyến khích bé lập lạI 

(1,2,3) = S2( L (U(I : ngườI dạy bé nói để bé nghe ,bé hiểu và tương tác lạI

(5,4,1,2,3) = A( NV2(S2( L (U(I : ngườI dạy bé dùng cảm xúc diễn tả bằng hành vi và nói để bé nghe ,bé hiểu và tương tác lạI

(5,6,3) = A( NV2(U(I : ngườI dạy bé dùng cảm xúc diễn tả bằng hành vi để bé hiểu và tương tác lại.

(7) là bước bắt buộc phảI thực hiện ,chỉ việc truyền đạt cảm xúc từ âm nhạc để bé nghe hằng ngày

Lưu ý rằng trong Model 1 ,(4)=(bé chỉ diễn tả bằng hành vi) thường xuyên xảy ra, do đó để đốI phó ngườI ta thường dùng (4) nhiều để dạy bé (NV-NV2-S2-S ) giống như dùng hành vi và diễn đạt lạI bằng lời và yêu cầu bé lập lạI   

Các thủ thuật Model 1 để giúp bé hiểu ,tương tác và nói :

A.Mục đích  :

1. Tập bé phát âm các chữ có nguyên âm a ,e , u ,i .o đúng vớI ngữ cảnh (vd: Ba , cá ,mẹ ,xe , tủ , đi ,tivi, bò, cò …)

2. Tập bé luôn ở trạng thái tiếp xúc (tương tác ) vớI ngườI ,đồ vật , bài tập , trò chơi ,có nghĩa là bé ở trong tình trạng tập trung chú ý 

3. Giảm tốI đa “thờI gian trắng”,”ngôn ngữ trắng” của bé ,là thờI gian bé phí phạm bằng những hành vi loăng quăng không chủ đích ,nói những từ vô nghĩa không được hướng dẫn 

B.Yêu cầu 

1. NgườI dạy phảI ở ngang tầm vớI bé về độ cao , khởI động bằng chính hành vi của bé nếu là bé tăng động ,tạo tình huống làm bé  ngạc nhiên , thích thú 

2. Nếu bé thuộc dạng tăng động ,và đang ở tình trạng hiếu động , có 2 yêu cầu tùy vào trường hợp và tùy vào từng bé  :

-Bé có thể “hấp thu” ngay trong lúc rất hiếu động (vd:bé nhảy trên giường ,ba mẹ nhảy dướI đất vừa la vừa chỉ  ba nè , mẹ nè ,con nè.. .

-ĐốI vớI các bài tập bắt buộc phảI tập trung cao và đòi hỏI ngữ cảnh “tỉnh” , phảI “xã” phần lớn sự hiếu động của bé trước khi dạy bằng cách làm bé vận động tiêu hao nhiều năng lượng bằng các trò chơi như đuổI bắt ,chạy quanh.. 

3. Nếu bé thuộc dạng thụ động ,nên mở nhạc vui tươi có tiết tấu nhanh ,sau đó ngườI dạy kích thích bé bằng cách “ngụy trang “bằng “mặt anh hề ,nón cô tiên …để khơi dậy sự ngạc nhiên ,thích thú và cảm xúc của bé trước khi vào học …

4. Dùng các sự việc, đồ vật ,thức ăn bé ưa thích và các nhu cầu khác của bé như là “điều kiện treo “ để dẫn dắt bé thực hiện các bài tập ,lưu ý nên để đến “cao trào” rồI mới thỏa mãn nhu cầu bé .

5. Dùng các bài hát ngắn phù hợp vớI ngữ cảnh để dạy bé nói thông qua bài hát 

C.NộI dung thực hiện cụ thể và thờI gian:

1.Thời gian trên giường buổi sáng (20’)

· Mở nhạc trước khi bé thức giấc hẳn (các đĩa đã cung cấp)

· Sau khi bé thức giấc hẳn ,ba mẹ nên chơi với bé ,dùng gối,mền làm dụng cụ tạo những trò chơi như : 

A 1: Trùm mềm lên đầu ,xoay mặt về hướng bé ,nói cho bé nghe chẳng hạn như “ba/mẹ đâu rồI “ bất thình lình mở ra và nói:”ba /mẹ đây nè “,tương tự trùm lên mặt bé và hỏI “(tên bé đâu rồI “ đột ngột mở ra và nói “tên bé)đây nè”

A2.Để bé ngồI trên bụng ,dùng 2 gốI che mặt , bất thình lình mở ra ,nói những câu ngắn hoặc chữ ngắn có các âm bé phảI học trong tuần 

A3 :Chơi ném gốI vớI bé ,khuyến khích bé ném lạI ,dùng gốI ôm thúc vào bé , khuyến khích bé dùng gốI ôm thúc lạI ,nhớ luôn luôn nhắc tên bé ,chữ ba và mẹ trong suốt trò chơi

A4: Hướng dẫn và cùng bé xắp sếp gốI chăn màn ngăn nắp trước khi rờI khỏI giường 

A5:Dùng điện thọai di động quay ,xong mở ra cho bé xem và nghe lạI (nếu có)

2.ThờI gian làm vệ sinh cá nhân buổI sáng (10’):Cùng đi với bé và cùng làm vệ sinh cá nhân , để bé biết các động tác cơ bản và bắt chước ,chỉ hướng dẫn và khuyến khích bé tự làm dù có làm sai ,ngay sau đó chỉnh hành vi bé lạI .Tìm những câu ngắn có liên quan đến vật dụng vệ sinh cá nhân và các động tác ,nói lặp đi lặp lạI trong suốt một tuần để bé quen với các từ đó . Dùng phương pháp bỏ lững từng chữ cuốI để bé lặp lạI khi dạy bé nói nếu bé đã phát ra được nguyên âm nào đó 

3.ThờI gian thay đồ đi học : (10’):Mở tủ để bé tự chọn đồ , nếu trước đây bé chưa làm  bao giờ ,nắm tay chỉ bé làm từng động tác ,tuyệt đốI không chọn đồ giùm bé ,nếu bé chọn sai ,giúp bé chọn lạI  , khi thay đồ chỉ hướng dẫn và khuyến khích bé tự làm ,nếu bé làm sai ,chỉ phụ bé chứ không làm cho bé . Tương tự , nên tìm những câu ngắn lặp đi lặp lạI trong suốt một tuần có liên quan đến thay đồ để bé quen với các từ đó. Dùng phương pháp bỏ lững từng chữ cuốI để bé lặp lại khi dạy bé nói nếu bé đã phát ra được nguyên âm nào đó 

4.Trước khi đi học (10’) để bé tự chọn đồ bỏ vào cặp , nếu trước đây bé chưa làm  bao giờ ,nắm tay chỉ bé làm từng động tác ,tuyệt đốI không làm giùm bé , nếu bé làm sai ,giúp bé làm lạI .Tương tự , nên tìm những câu ngắn lặp đi lặp lạI trong suốt một tuần có liên quan đến sửa sọan đồ đi học để bé quen vớI các từ đó dùng phương pháp bỏ lững từng chữ cuốI để bé lặp lại khi dạy bé nói nếu bé đã phát ra được nguyên âm nào đó 

5.Trên đường đi và khi đến trường (20’) :luôn nói vớI bé trên suốt đường đi, những tư như “hôm nay thứ … (tên bé)đi học , ba (mẹ) chở (tên bé) đi xe , chỉ bé đèn xanh đèn đỏ …Khi đến trường , khuyến khích bé nói hoặc lặp đi lắp lại những câu chào hỏI đơn giản . Dùng phương pháp bỏ lững từng chữ cuốI để bé lặp lại khi dạy bé nói nếu bé đã phát ra được nguyên âm nào đó 

6.Khi đón bé và trên đường về (20’’):Khi đón bé ,nên hỏI những câu ngắn chẳng hạn như :”hôm nay (tên bé) có vui (….)không “,cùng cô giáo hỗ trợ bé sắp xếp đồ về , khuyến khích bé nói hoặc lặp đi lắp lại những câu chào về đơn giản. trên đường về tương tự như trên nói chuyện vớI các nộI dung tương tự .Khi đến nhà hướng dẫn bé bỏ cặp đúng nơi quy định ,bỏ đồ dơ vào máy giặt hoăc chậu giặt , tự thay đồ ra…luôn nói những từ đơn giản và lặp đi lặp lạI cho bé nghe _Dùng phương pháp bỏ lững từng chữ cuốI để bé lặp lạI khi dạy bé nói nếu bé đã phát ra được nguyên âm nào đó 

7.Trước và trong khi ăn tốI (60’):sắp xếp để bé chơi tự do trước khi ăn tốI ,nên sắp xếp để các đồ chơi mà bé ưa thích ,đồng thờI mở nhạc nghe tự do (PM-F)đã phát , thỉnh thỏang nên xen vào nói chuyện và hướng dẫn bé chơi ở những thờI điểm thích hơp. Khi chuẩn bị ăn , nên cùng bé chuẩn bị để bé nhìn thấy và dễ bắt chước sau này .Quá trình này nên dùng những từ đơn giản ,ngắn để giảI thích cho bé .Nếu bé chưa tự ăn được , nên chỉ hướng dẫn và ép bé tự phục vụ mình ,không nên đút bé ăn hòan tòan mà nên khuyến khích bé làm .Nếu bé đã tự ăn được ,nên  cùng ăn với bé ,có thể bày ra những trò chơi trong khi ăn để tăng tính tương tác của bé ,và kích thích bé nói.

8. Khi chơi dã ngọai (30’-45’): Nên tìm công viên gần nhà nhất hoặc nơi nào thóang có những trò chơi cho trẻ để bé thay đổI môi trường và vận động nhiều hơn thay vì ở  nhà ,điều này cũng giúp bé có giấc ngủ sâu hơn ,

9.Khi bơi (30-45’: bơi lộI giúp bé phát triển và có thể  phục hồi các giác quan bị  rốI lọan .Do đó nên sắp xếp để bé có thể đến hồ bơi gần nhà nhất ít nhất mỗI tuần 2 lần ,hoặc có thể dùng bồn tắm ở nhà thay thế ,hoặc dùng nhiều thau chậu lớn để bé nghịch nước trong khi tắm ,dùng banh nhựa để bé nghịch hoặc các đồ chơi có thể nổI trên nước để tăng thêm sự vui thú của bé trong khi bơi hoặc nghịch nước 

10. Khi học thêm (nếu có):Góp ý vớI cô giáo nên tạo cho bé nhiều cảm vui thú trong suốt quá trình học ,tạo được nhiều cảm xúc cho bé chính là bài học hiệu quả nhất cho bé 

12. Khi học các giáo án = phương tiện nghe nhìn (15’) : Nên hướng dẫn bé học hoặc ngồI cùng bé cổ vũ ,kích thích hướng dẫn khi cần ,nhưng không quá 15’

13. ThờI gian trên giừờng buổI tốI : giống như trên giường buổI sáng ,nhưng nên chơi những trò chơi ít kích động và phải kết thúc bằng cách ôn lạI những gì bé học trong ngày , vớI giọng nhỏ đều có nền nhạc tốI hỗ trợ 

14.Ngòai ra: Nên khuyến  khích bé làm những việc vặt vừa sức bé để  bé có thể làm và phát triển kỷ năng tữ thể hiện chính mình ,như sai bé lấy đồ vật ,quét nhà, bật tắt đèn …

D.Đánh giá : Dựa trên biểu mẫu có sẵn để điền vào ,và chuyển lạI  cho ngườI có chuyên môn  đánh giá hàng tuần ,lưu ý đặc biệt nhất là phần ghi chú .Ghi chú thật chi tiết những khó khăn gặp phảI trong quá trình dạy bé chính là nộI dung chính của phần đánh giá .Để từ đó ngườI chuyên môn có thể biết quá trình tiến triển của bé ,những khó khăn …từ đó ba mẹ có thêm giáo án bổ sung hoặc có thêm các thủ thuật cho từng trường hợp cụ thể trong quá trình dạy bé .
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